
ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG HẢI AN 
   

Số:  283/TB-UBND 
 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hải An, ngày 20 tháng 4 năm 2026 

 

THÔNG BÁO  
Phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW  

của Bộ Chính trị năm 2026 tại UBND phường Hải An 
_____________________________________ 

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐU, ngày 04/9/2025 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy phường Hải An về việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 

22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Chương trình công tác năm 2026 số 01/CTr-

BCĐ ngày 13/02/2026 của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số phường Hải An; Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 

27/3/2026 của UBND phường về Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của 

Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn phường Hải An năm 2026; 

Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy - Trưởng 

Ban Chỉ đạo phường tại Thông báo số 03-TB/CQTTBCĐ ngày 17/4/2026 của Cơ 

quan thường trực, Ủy ban nhân dân phường Hải An chỉ đạo giao các phòng quản 

lý nhà nước và các đơn vị liên quan chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị năm 2026 (chi tiết tại Phụ lục gửi kèm 

theo). 

Các đồng chí lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân về kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực ĐU; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Các phòng, đơn vị thuộc phường; 

- Lưu VT phường, VHXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Cao Huy Hiếu 

 
 

  



Phụ lục 1 

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH, CẬP NHẬT VÀ PHÂN CÔNG THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU  

(Kèm theo Thông báo số 283/TB-UBND ngày 20/4/2026 của UBND phường Hải An) 
_________________________________________________________________________________ 

 

TT Tên chỉ tiêu 

Chỉ tiêu  

năm 

2026 

Lãnh đạo 

chỉ đạo 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian bắt 

đầu 

Thời 

gian kết 

thúc 

Sản phẩm/ 

Kết quả 
Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

I Về chuyển đổi số quốc gia         

1.  
Tỉ lệ dân số được phủ sóng 

mạng di động 5G. 

Đạt 

85% 

dân 

số 

PCT Bùi 

Quang Ngân 

P.VHXH 

(đ/c Ngọc) 

Các phòng, 

ban, đơn vị liên 

quan 

Qúy I Qúy IV 

Kết quả 

tổng hợp 

của 

SKHCN 

Thường xuyên phối hợp SKHCN triển khai 

thực hiện  

2.  

Tỉ lệ cán bộ cấp phường có 

trang thiết bị đáp ứng yêu 

cầu công việc và có chữ ký 

số cá nhân để giải quyết 

công việc trên môi trường 

điện tử. 

100% 
PCT Bùi 

Quang Ngân 

Văn phòng 

HĐND&UB

ND 

Các phòng, 

ban, đơn vị liên 

quan 

Qúy I Qúy IV 
Báo cáo 

thực hiện 

Thường xuyện thực hiện rà soát trang biết bị, 

kịp thời hướng dẫn đề xuất cấp, điều chỉnh 

thông tin CKS cho cán bộ, công chức đảm 

bảo 100% cán bộ CCVC có CKS thực hiện 

nhiệm vụ 

3.  

Tỉ lệ hồ sơ công việc tại cấp 

phường được xử lý trên môi 

trường điện tử (đối với hồ sơ 

thuộc phạm vi bí mật nhà 

nước thì thúc đẩy việc xử lý 

trên hệ thống/mạng phù hợp 

theo quy định pháp luật về 

bảo vệ bí mật nhà nước) và 

sử dụng chữ ký số chuyên 

dùng công vụ để giải quyết 

công việc. 

100% 
PCT Bùi 

Quang Ngân 

Văn phòng 

HĐND&UB

ND 

Các phòng, 

ban, đơn vị liên 

quan 

Qúy I Qúy IV 
Báo cáo 

thực hiện 

Nhiệm vụ thường xuyên, tham mưu triển 

khai, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện 

theo quy định. 

4.  
Tỉ lệ quy trình nghiệp vụ 

nền tảng (lõi) trong khối cơ 
100% 

PCT Bùi 

Quang Ngân 

P.VHXH 

(đ/c Ngọc) 

Các phòng, 

ban, đơn vị liên 
Qúy I Qúy IV 

Báo cáo 

thực hiện 

Kịp thời tham mưu triển khi có hướng dẫn 

UBND TP 



 

 

TT Tên chỉ tiêu 

Chỉ tiêu  

năm 

2026 

Lãnh đạo 

chỉ đạo 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian bắt 

đầu 

Thời 

gian kết 

thúc 

Sản phẩm/ 

Kết quả 
Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

quan UBND được tái cấu 

trúc, chuẩn hoá, số hoá và 

được đưa lên môi trường số 

quan 

5.  

Tỉ lệ Thủ tục hành chính 

cung cấp Dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình trên tổng số 

Thủ tục hành chính đặc thù. 

≥90% 
PCT Bùi 

Quang Ngân 

Trung tâm 

PVHCC 

Các phòng, 

ban, đơn vị liên 

quan 

Qúy I Qúy IV 
Báo cáo 

thực hiện 

-Trung tâm PVHCC phường chủ trì, thường 

xuyên tham mưu, triển khai KH 137/KH-

UBND ngày 02/4/22026 của UBND 

phường, đảm bảo chỉ têu được giao và các 

chỉ số đánh giá theo Bộ chỉ số tại QĐ766, 

nâng cao xếp hạng đánh giá chất lượng phục 

vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.  Nhiệm 

vụ thường xuyên. 

6.  

Tỉ lệ thông tin, giấy tờ, tài 

liệu trong các TTHC liên 

quan sản xuất, kinh doanh 

chỉ phải cung cấp một lần 

cho cơ quan nhà nước. 

≥90% 
PCT Bùi 

Quang Ngân 

Trung tâm 

PVHCC 

Các phòng, 

ban, đơn vị liên 

quan 

Qúy I Qúy IV 
Báo cáo 

thực hiện 

Trung tâm PVHCC phường chủ trì, thường 

xuyên tham mưu, triển khai KH 137/KH-

UBND ngày 02/4/22026 của UBND 

phường, theo dõi, đôn đốc P.KTHT thực 

hiện đảm bảo chỉ tiêu được giao, góp phần 

nâng cao xếp hạng đánh giá chất lượng phục 

vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.  Nhiệm 

vụ thường xuyên. 

7.  

Tỉ lệ TTHC được thực hiện 

không phụ thuộc vào địa 

giới hành chính trong phạm 

vi cấp tỉnh. 

100% 
PCT Bùi 

Quang Ngân 

Trung tâm 

PVHCC 

Các phòng, 

ban, đơn vị liên 

quan 

Qúy I Qúy IV 
Báo cáo 

thực hiện 

Trung tâm PVHCC phường chủ trì, thường 

xuyên tham mưu, triển khai KH 137/KH-

UBND ngày 02/4/22026 của UBND 

phường, theo dõi, đôn đốc, các phòng 

QLNN thực hiện đảm bảo chỉ tiêu được giao, 

góp phần nâng cao xếp hạng đánh giá chất 

lượng phục vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia.  Nhiệm vụ thường xuyên. 

8.  
Tỉ lệ cán bộ, công chức, 

viên chức được đào tạo, bồi 

dưỡng kỹ năng số cơ bản. 

100% 
PCT Bùi 

Quang Ngân 

P.VHXH 

(đ/c Ngọc) 

Các phòng, 

ban, đơn vị liên 

quan 

Qúy II Qúy IV 

Kế 

hoạch/Báo 

cáo kết quả 

- Triển khai tập huấn hướng dẫn về kỹ năng 

CĐS theo chỉ đạo của UBND thành phố và 

Kế hoạch của Sở KHCN 



 

 

TT Tên chỉ tiêu 

Chỉ tiêu  

năm 

2026 

Lãnh đạo 

chỉ đạo 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian bắt 

đầu 

Thời 

gian kết 

thúc 

Sản phẩm/ 

Kết quả 
Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

- Nhiệm vụ trọng tâm Quý II: Tháng 4/2026 

tham mưu ban hành 01 Kế hoạch; Tháng 

5/2026 đến tháng 10/2026 triển khai các nội 

dung thực hiện tập huấn, hướng dẫn, nâng 

cao kiến thức khoa học, công nghệ, kiến thức 

số trong cán bộ, công chức thuộc phường 

quản lý và nhân dân trên địa bàn phường Hải 

An. 

9.  

Tỉ lệ cán bộ chuyên trách về 

công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số địa phương được đào 

tạo đạt chứng chỉ quản trị dữ 

liệu cơ bản. 

50% 
PCT Bùi 

Quang Ngân 

P.VHXH 

(đ/c Ngọc) 

Các phòng, 

ban, đơn vị liên 

quan 

Qúy II Qúy IV 
Báo cáo 

thực hiện 

Tham gia Kế hoạch tập huấn theo chỉ đạo 

của UBND thành phố và Kế hoạch của Sở 

KHCN 

10.  

Tỉ lệ TTHC liên quan đến 

doanh nghiệp được thực 

hiện trực tuyến, thông suốt, 

liền mạch. 

100% 
PCT Bùi 

Quang Ngân 

Trung tâm 

PVHCC 

Các phòng, 

ban, đơn vị liên 

quan 

Qúy I Qúy IV 
Báo cáo 

thực hiện 

Trung tâm PVHCC phường chủ trì, thường 

xuyên tham mưu, triển khai KH 137/KH-

UBND ngày 02/4/22026 của UBND 

phường, theo dõi, đôn đốc P.KTHT thực 

hiện đảm bảo chỉ tiêu được giao, góp phần 

nâng cao xếp hạng đánh giá chất lượng phục 

vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.  Nhiệm 

vụ thường xuyên. 

11.  

Tỉ lệ người dân, doanh 

nghiệp đánh giá hài lòng khi 

sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến 

95% 
PCT Bùi 

Quang Ngân 

Trung tâm 

PVHCC 

Các phòng, 

ban, đơn vị liên 

quan 

Qúy I Qúy IV 
Báo cáo 

thực hiện 

Trung tâm PVHCC phường chủ trì, thường 

xuyên tham mưu, triển khai KH 137/KH-

UBND ngày 02/4/22026 của UBND 

phường, theo dõi, đôn đốc, các phòng 

QLNN thực hiện đảm bảo chỉ tiêu được giao, 

góp phần nâng cao xếp hạng đánh giá chất 

lượng phục vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia.  Nhiệm vụ thường xuyên. 



 

 

Phụ lục 2 

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG, CẬP NHẬT VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ  
(Kèm theo Thông báo số 283/TB-UBND ngày 20/4/2026 của UBND phường Hải An) 

_________________________________________________________________________________ 

 

TT 

 
Tên nhiệm vụ 

Lãnh 

đạo chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

Thời 

gian kết 

thúc 

Sản 

phẩm/

Kết 

quả 

Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

I 
Công tác chỉ đạo, điều 

hành và tổ chức thực hiện 
       

1.  

Xây dựng Kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết 57-

NQ/TW năm 2026 của 

phường; bám sát thực tiễn, 

rõ người, rõ việc, rõ trách 

nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết 

quả, rõ thẩm quyền. 

Chủ tịch 

UBND 

P.VHXH 

(đ/c Ngọc) 

Các 

phòng, 

ban, đơn 

vị liên 

quan 

Tháng 

1 

Khi có 

điều 

chỉnh kịp 

thời ban 

hành 

KH, VB 

điều 

chỉnh, bổ 

sung 

Kế 

hoạch/

Văn 

bản 

điều 

chỉnh 

- UBND phường đã Ban hành Kế hoạch 126/KH-

UBND ngày 27/3/2026 thực hiện Nghị quyết 57-

NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn phường Hải An năm 

2026  

- Thường xuyên tham mưu, điểu chỉnh, bổ sung kịp thời 

các chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn của Sở 

KHCN về triển khai NQ57 

2.  

Tổ chức phổ biến, quán 

triệt chủ trương, nâng cao 

nhận thức của cán bộ, lãnh 

đạo quản lý các cấp, đặc 

biệt là người đứng đầu về 

vai trò và tầm quan trọng 

của Nghị quyết số 57-

NQ/TW và Kế hoạch hành 

động của Thành ủy thực 

hiện Nghị quyết này. 

PCT Bùi 

Quang 

Ngân 

P.VHXH 

(đ/c Ngọc), 

TT DVSNC 

Các 

phòng, 

ban, đơn 

vị liên 

quan 

Qúy I Qúy IV 

Kế 

hoạch/

Báo cáo 

- Thực hiện tuyên truyền theo Kế hoạch số 90/KH-

UBND ngày 09/3/2026 của UBDN phường  

- Triển khai tập huấn hướng dẫn về kỹ năng CĐS theo 

chỉ đạo của UBND thành phố và Kế hoạch của Sở 

KHCN 

3.  

Thực hiện kiểm tra, giám 

sát hằng năm đối với việc 

triển khai Nghị quyết số 

PCT Bùi 

Quang 

Ngân 

P.VHXH 

(đ/c Ngọc)  

Các 

phòng, 

ban, đơn 

Qúy II Qúy IV Báo cáo 

P.VHXH chủ trì, phối hợp các cơ quan tham mưu triển 

khai thực hiện, phục vụ báo cáo, kiểm tra, giám sát theo 

kế hoạch của các cấp 



 

 

TT 

 
Tên nhiệm vụ 

Lãnh 

đạo chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

Thời 

gian kết 

thúc 

Sản 

phẩm/

Kết 

quả 

Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

57-NQ/TW, Kế hoạch 

hành động của Ban Thường 

vụ Đảng ủy về thực hiện 

Nghị quyết số 57-NQ/TW 

theo quy định; đề xuất xử 

lý trách nhiệm các đơn vị, 

cá nhân chậm hoặc chưa 

triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ liên quan. 

vị liên 

quan 

4.  

Triển khai sâu rộng phong 

trào “Bình dân học vụ số”, 

“học tập số”, phổ cập, nâng 

cao kiến thức khoa học, 

công nghệ, kiến thức số 

trong cán bộ, công chức và 

nhân dân. 

PCT Bùi 

Quang 

Ngân 

P.VHXH 

(đ/c Ngọc)  

Các 

phòng, 

ban, đơn 

vị liên 

quan 

Qúy II Qúy IV 

Kế 

hoạch/

Báo cáo 

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 98/KH-

UBND ngày 12/3/2026 của UBND phường phấn đấu 

đạt kết quả được giao 

- Nhiệm vụ trọng tâm Quý II: Tháng 4/2026 tham mưu 

ban hành 01 Kế hoạch; Tháng 5/2026 đến tháng 

10/2026 triển khai các nội dung thực hiện tập huấn, 

hướng dẫn, nâng cao kiến thức khoa học, công nghệ, 

kiến thức số trong cán bộ, công chức thuộc phường quản 

lý và nhân dân trên địa bàn phường Hải An. 

5.  

Trực tiếp, thường xuyên sử 

dụng Hệ thống thông tin 

giám sát, đánh giá việc 

thực hiện Nghị quyết số 57-

NQ/TW làm công cụ thiết 

yếu trong chỉ đạo, điều 

hành để phát hiện sớm các 

điểm nghẽn, rủi ro. Chỉ 

đạo, đôn đốc việc thực hiện 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ được 

giao để bảo đảm tiến độ, 

PCT Bùi 

Quang 

Ngân 

P.VHXH 

(đ/c Ngọc) 

Các 

phòng, 

ban, đơn 

vị liên 

quan 

Qúy I Qúy IV Báo cáo 

- Định kỳ, thường xuyên báo cáo thực hiện các nhiệm 

vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số 

giao cho UBND phường trên Hệ thống tại địa chỉ 

https://theodoinq.dcs.vn 

- Thực hiện báo cáo Giám sát tình hình, kết quả lãnh 

đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, chương 

trình Công tác năm trước ngày 15 hàng tháng 

https://theodoinq.dcs.vn/


 

 

TT 

 
Tên nhiệm vụ 

Lãnh 

đạo chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

Thời 

gian kết 

thúc 

Sản 

phẩm/

Kết 

quả 

Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

chất lượng và kết quả thực 

hiện trên Hệ thống là một 

thước đo quan trọng để 

đánh giá năng lực và kết 

quả công tác của người 

đứng đầu. 

6.  

Chủ động rà soát quy trình, 

hạ tầng, hệ thống, dữ liệu, 

nhân lực tài chính; có 

phương án đảm bảo nguồn 

lực đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn 

PCT Bùi 

Quang 

Ngân 

VPHĐND

& UBND 

P.VHXH, 

Ban QLDA-

ĐTXD các 

phòng, ban, 

đơn vị liên 

quan 

 

 

 

 

 

Qúy I Qúy IV Báo cáo 

- Ban QLDA-ĐTXD chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan tham mưu triển khai DA CĐS (nhiệm 

vụ số 1, tại Phụ lục 5,Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 

27/3/2026 của UBND phường) đảm bảo tiến độ, dự kiến 

hoàn thành QÚY III; Đăng ký nhu cầu lưu trữ đăng ký 

nhu cầu sử dụng hạ tầng điện toán đám mây dùng chung 

thành phố theo Công văn số 31/VHXH-NV ngày 

09/3/2026 của phòng Văn hóa - Xã hội về rà soát, đăng 

ký nhu cầu sử dụng hạ tầng điện toán đám mây dùng 

chung thành phố giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2028, 

hoàn thành trước ngày 25/4/2026 

- VPHĐND&UBND phối hợp Ban QLDA-ĐTXD thực 

hiện nhiệm vụ số 1, tại Phụ lục 5, Kế hoạch số 126/KH-

UBND ngày 27/3/2026 của UBND phường (là nhiệm 

vụ được giao tại Kế hoạch 312/KH-UBND ngày 

25/11/2026 của UBND thành phố đảm bảo tiến độ; Thực 

hiện phối hợp khảo sát, lắp đặt, sau khi bàn giao chủ trì 

tham mưu vận hành, khai thác, sử dụng. 

- P.VHXH chủ trì, phối hợp với P.KTHT và các cơ quan, 

đơn vị liên quan tiếp tục rà soát quy trình, hạ tầng, hệ 

thống, dữ liệu, nhân lực tài chính; Báo cáo Lãnh đạo, đề 

xuất phương án (phê duyệt Kế hoạch được lập tại mục 

3); Tháng 5/2026 bổ sung kinh phí thực hiện 04 nhiệm 



 

 

TT 

 
Tên nhiệm vụ 

Lãnh 

đạo chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

Thời 

gian kết 

thúc 

Sản 

phẩm/

Kết 

quả 

Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

vụ sử dụng kinh phí chi thường xuyên tại Phụ lục 5, Kế 

hoạch số 126/KH-UBND ngày 27/3/2026 của UBND 

phường. 

- Nhiệm vụ rà soát, xây dựng dữ liệu số đối với từng lĩnh 

vực, nhiệm vụ thuộc phạm vi phụ trách, bảo đảm đầy đủ, 

đồng bộ, thuận tiện cho việc cập nhật, quản lý, khai thác 

và theo dõi tiến độ thực hiện công việc, phấn đấu hoàn 

thành năm 2026 (theo Thông báo 03-TB/CQTTBCĐ 

ngày 17/4/2026) giao: (1) Phòng VHXH chủ trì tham 

mưu xin ý kiến Sở KHCN về chủ trương triển khai và lập 

kế hoạch chi tiết; (2)  Phòng KTHT chủ trì tham mưu, 

cân đối nguồn ngân sách bố trí thực hiện nhiệm vụ; 

7.  

Tăng cường vai trò Cơ 

quan Thường trực của Ban 

Chỉ đạo phường, đôn đốc 

các phòng, ban, đơn vị xây 

dựng và tổ chức thực hiện 

Nghị quyết số 57-NQ/TW 

bảo đảm trọng tâm, trọng 

điểm. Tham mưu kịp thời 

tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình thực 

hiện. 

PCT Bùi 

Quang 

Ngân 

P.VHXH 

(đ/c Ngọc) 

Các 

phòng, 

ban, đơn 

vị liên 

quan 

Qúy I Qúy IV Báo cáo 

- Tiếp tục tham mưu, triển khai Kế hoạch số 126/KH-

UBND ngày 27/3/2026 UBND phường về Nghị quyết 

57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột 

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn phường Hải An năm 

2026. 

- 100% các phòng, đơn vị liên quan khẩn trương ban 

hành Kế hoạch, chương trình theo chức năng quản lý, 

trước 25/4/2026. 

- Phòng Văn hóa - Xã hội: theo dõi, tổng hợp, tham mưu 

kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện 

II 
Về hoàn thiện thể chế, 

chính sách 
       



 

 

TT 

 
Tên nhiệm vụ 

Lãnh 

đạo chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

Thời 

gian kết 

thúc 

Sản 

phẩm/

Kết 

quả 

Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

8.  

Chủ động rà soát, tham 

mưu cấp có thẩm quyền 

điều chỉnh, bổ sung những 

cơ chế chính sách chưa 

được giải quyết ở những 

văn bản đã ban hành để tiếp 

tục hoàn thiện thể chế, 

chính sách cho KHCN, 

ĐMST, CĐS. 

PCT Bùi 

Quang 

Ngân 

P.VHXH 

(đ/c Ngọc) 

Các 

phòng, 

ban, đơn 

vị liên 

quan 

Qúy I Qúy IV 

Báo 

cáo/Đề 

xuất 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, theo hướng 

dẫn của Sở KHCN, phòng VHXH là cơ quan thường 

trực của UBND triển khai thực hiện NQ57, căn cứ kết 

quả thực hiện, thường xuyên chủ động tham mưu, đề 

xuất phương án giải quyết những vướng mắc, khó khăn  

III 
Về chuyển đổi số, dữ liệu 

và chính quyền số 
       

9.  

Chủ động rà soát, nâng cấp 

và bảo đảm điều kiện tối 

thiểu phục vụ chuyển đổi 

số: (1) Đường truyền và kết 

nối mạng ổn định; chủ 

động rà soát bố trí kinh phí 

để nâng cấp, thay thế hoặc 

bổ sung trang thiết bị 

CNTT đã xuống cấp; (2) 

Bố trí cán bộ phụ trách 

công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số phù hợp với 

khối lượng công việc; (3) 

Duy trì, phát huy vai trò Tổ 

công nghệ số cộng đồng. 

PCT Bùi 

Quang 

Ngân 

P.VHXH 

(đ/c Ngọc) 

Các 

phòng, 

ban, đơn 

vị liên 

quan 

Qúy I Qúy IV 

Báo 

cáo/Đề 

xuất 

1. VPHĐND&UBND đảm bảo đường truyền và kết nối 

mạng ổn định; chủ động rà soát báo cáo UBND phường 

bố trí kinh phí nâng cấp, thay thế hoặc bổ sung trang 

thiết bị CNTT đã xuống cấp 

2. P.VHXH đã tham mưu, Ủy ban nhân dân phường ban 

hành Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 

về việc phân công công chức chuyên trách công tác 

chuyển đổi số của Ủy ban nhân dân phường Hải An. 

3. Tiếp tục thường xuyên tham mưu thực hiện Quyết 

định số 787/QĐ-UBND ngày 19/3/2026 về Kế hoạch 

Hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn 

phường Hải An để duy trì, phát huy vai trò Tổ Công 

nghệ số cộng đồng triển khai các nhiệm vụ: Cài đặt sổ 

SKĐT, Hướng dẫn nộp HSTT qua VneID... 

10.  

(1) Phối hợp với phòng 

Chuyển đổi số - cơ yếu 

thành phố cấp đầy đủ 

PCT Bùi 

Quang 

Ngân 

P.VHXH 

(đ/c Ngọc) 

Các 

phòng, 

ban, đơn 

Qúy I Qúy IV 

Báo 

cáo/Đề 

xuất 

- VPHĐND&UBND thường xuyện thực hiện rà soát, 

kịp thời hướng dẫn đề xuất cấp, điều chỉnh thông tin 

CKS cho cán bộ, công chức đảm bảo đầy đủ cán bộ 



 

 

TT 

 
Tên nhiệm vụ 

Lãnh 

đạo chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

Thời 

gian kết 

thúc 

Sản 

phẩm/

Kết 

quả 

Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

chứng thư số cho lãnh đạo 

và cán bộ chuyên môn của 

4 khối cơ quan Đảng, Hội 

đồng nhân dân, Uỷ ban 

nhân dân, Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc. 

(2) Chủ động rà soát khắc 

phục triệt để tình trạng còn 

lỗi của các hệ thống thông 

tin. 

vị liên 

quan 

CCVC có chữ ký số theo chỉ tiêu được giao 

- Các đơn vị vận hành các hệ thống thông tin, phản ánh 

trực tiếp về Sở, ban, ngành chủ quản về phát sinh lỗi 

hoặc vướng mắc (nếu có) hoặc qua phòng VHXH tổng 

hợp, báo cáo kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền kịp 

thời khắc phục kịp thời 

11.  

Xây dựng hồ sơ, tổ chức 

đánh giá, thẩm định, phê 

duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ 

an toàn hệ thống thông tin 

và triển khai đầy đủ các 

phương án đảm bảo an toàn 

thông tin theo hồ sơ đề xuất 

cấp độ được phê duyệt cho 

các hệ thống thông tin 

Chủ tịch 

UBND 

Văn 

phòng 

HĐND-

UBND 

phường 

Trung tâm 

PVHCC 

và các đơn 

vị liên 

quan 

Qúy I Qúy IV 

Hồ sơ 

cấp 

độ/PA 

đảm 

bảo 

ATTT 

- VPHĐND&UBND chủ trì, phối hợp với Trung tâm 

PVHCC và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực 

hiện Quyết định số 215/QĐ CAHP-ANM và Quyết định 

số 216/QĐ CAHP-ANM ngày 12/01/2026 của CATP 

(đã được CATP phê duyệt HSĐX cấp độ 2), tham mưu 

triển khai phương án đảm bảo ATTT trong Quý II - Quý 

III 

12.  

Tổ chức kết nối, tích hợp, 

khai thác và vận hành sử 

dụng hiệu quả các cơ sở dữ 

liệu, nền tảng số quốc gia 

và chuyên ngành theo quy 

định; đồng thời hoàn thiện, 

vận hành các cơ sở dữ liệu, 

nền tảng số dùng chung của 

thành phố, bảo đảm dữ liệu 

“đúng, đủ, sạch, sống”, 

PCT Bùi 

Quang 

Ngân 

P.VHXH 

(đ/c Ngọc) 

Các 

phòng, 

ban, đơn 

vị liên 

quan 

Qúy I Qúy IV 

Báo 

cáo/Đề 

xuất 

Ban QLDA-ĐTXD thực hiện DA CĐS (nhiệm vụ số 1, 

tại Phụ lục 5, Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 

27/3/2026 của UBND phường) đảm bảo tiến độ, đảm 

bảo các sản phẩm của Dự án thực hiện đối với hạng mục 

hình thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành (theo Chiến lược 

dữ liệu của thành phố đã ban hành) và kết nối, lưu trữ 

tập trung tại Kho dữ liệu dùng chung của thành phố và 

sẵn sàng mở, chia sẻ dữ liệu trên Cổng dữ liệu mở của 

thành phố, hoàn thành trong Qúy III/2026 

 



 

 

TT 

 
Tên nhiệm vụ 

Lãnh 

đạo chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

Thời 

gian kết 

thúc 

Sản 

phẩm/

Kết 

quả 

Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

thống nhất, liên thông, 

dùng chung, phục vụ thiết 

thực công tác chỉ đạo, điều 

hành và cung cấp dịch vụ 

công. 

 

13.  

(1) Rà soát, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính; (2) Số hóa 100% hồ 

sơ, kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính để làm giàu 

dữ liệu, khai thác tái sử 

dụng dữ liệu để cắt giảm, 

đơn giản hóa thủ tục hành 

chính; (3) Cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến và trực 

tuyến toàn trình; (4) Bố trí 

trụ sở, trang thiết bị đầu 

cuối, phân công lãnh đạo, 

nhân lực, hệ thống hạ tầng 

mạng; thiết lập và vận hành 

ổn định Trung tâm phục vụ 

hành chính công, bảo đảm 

phục vụ người dân, doanh 

nghiệp liên tục, không gián 

đoạn. 

PCT Bùi 

Quang 

Ngân 

Trung tâm 

PVHCC  

Các 

phòng, 

ban, đơn 

vị liên 

quan 

Qúy I Qúy IV 

Báo 

cáo/Đề 

xuất 

- Trung tâm PVHCC phường chủ trì, thường xuyên 

tham mưu, triển khai KH 137/KH-UBND ngày 

02/4/22026 của UBND phường, đảm bảo chỉ số đánh 

giá theo Bộ chỉ số tại QĐ766, nâng cao xếp hạng đánh 

giá chất lượng phục vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia.  Nhiệm vụ thường xuyên. 

IV Về nhân lực        

14.  
Chủ động rà soát, tổ chức 

tập huấn, đào tạo, bồi 

PCT Bùi 

Quang 

Phòng 

Văn hóa - 

Các đơn vị 

liên quan 
Qúy II Qúy IV 

Kế 

hoạch/ 

- Kịp thời tham mưu triển khai, bố trí cán bộ tham gia 

tập huấn Kế hoạch của UBND thành phố và các Sở 



 

 

TT 

 
Tên nhiệm vụ 

Lãnh 

đạo chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

Thời 

gian kết 

thúc 

Sản 

phẩm/

Kết 

quả 

Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

dưỡng cho cán bộ chuyên 

trách về chuyển đổi số và 

an toàn thông tin; năng cao 

kỹ năng số cho cán bộ, 

công chức, viên chức và 

người lao động. Việc đào 

tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

triển khai 100% trên Nền 

tảng Bình dân học vụ số 

quốc gia, bảo đảm chất 

lượng, hiệu quả, giảm chi 

phí, đồng thời tạo thuận lợi, 

không làm gián đoạn công 

tác của người học 

Ngân xã hội Văn 

bản/ 

Báo cáo 

chuyên ngành 

- Quý II đến quý III UBND, UBND phường chỉ đạo 

phòng VHXH tham mưu kế hoạch (tại mục 3), phòng 

KTHT&ĐT bố trí kinh phí triển khai thực hiện, đảm bảo 

tiến độ, kế hoạch đề ra nhằm nâng cao kỹ năng cho các 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

15.  

Tổ chức tập huấn, nâng cao 

kỹ năng số cho cán bộ, 

người dân; ưu tiên phương 

thức đào tạo thuận tiện, hiệu 

quả, “mọi nơi, mọi lúc”. 

PCT Bùi 

Quang 

Ngân 

Phòng 

Văn hóa - 

xã hội 

Các đơn vị 

liên quan 
Qúy II Qúy IV 

Kế 

hoạch/ 

Lớp tập 

huấn 

- Tiếp tục thường xuyên tham mưu thực hiện Quyết định 

số 787/QĐ-UBND ngày 19/3/2026 về Kế hoạch Hoạt 

động Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn phường 

Hải An để duy trì, phát huy vai trò Tổ Công nghệ số 

cộng đồng triển khai các nhiệm vụ: Cài đặt sổ SKĐT, 

Hướng dẫn nộp HSTT qua VneID.... 

- Quý II đến Quý III UBND, UBND phường chỉ đạo 

phòng VHXH tham mưu kế hoạch (tại mục 3), phòng 

KTHT&ĐT bố trí kinh phí triển khai thực hiện. Dự kiến 

tháng 4/2026 ban hành Kế hoạch, từ tháng 5/2026 đến 

tháng 10/2026 thực hiện. 

V 

An ninh, an toàn thông 

tin và bảo vệ thông tin bí 

mật nhà nước 

       

16.  Tiếp tục thực hiện nghiêm Chủ tịch Văn Trung tâm Qúy I Qúy IV Kế - VPHĐND&UBND chủ trì, phối hợp với Trung tâm 



 

 

TT 

 
Tên nhiệm vụ 

Lãnh 

đạo chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

Thời 

gian kết 

thúc 

Sản 

phẩm/

Kết 

quả 

Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

túc Chỉ thị của Ban Bí thư 

và Kế hoạch của Ban Chỉ 

đạo về tăng cường bảo đảm 

an ninh mạng, bảo mật 

thông tin và an ninh dữ liệu 

trong hệ thống chính trị. 

Đồng thời triển khai các 

nhiệm vụ tại Thông báo số 

06-TB/CQTTBCĐ ngày 

27/9/2025 

UBND phòng 

HĐND-

UBND 

phường 

PVHCC, 

CAP và 

các đơn vị 

liên quan 

hoạch/ 

VB triển 

khai/Báo 

cáo 

PVHCC và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực 

hiện Quyết định số 215/QĐ CAHP-ANM và Quyết định 

số 216/QĐ CAHP-ANM ngày 12/01/2026 của CATP, 

tham mưu triển khai phương án đảm bảo ATTT trong 

Quý II đến Quý III 

17.  

Người đứng đầu các cơ quan, 

tổ chức, địa phương có trách 

nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm 

tra và đôn đốc thực hiện công 

tác bảo đảm an ninh mạng, 

bảo mật thông tin, an ninh dữ 

liệu. Chịu trách nhiệm trực 

tiếp và toàn diện nếu để xảy ra 

sự cố an ninh mạng nghiêm 

trọng, đặc biệt là lộ, lọt bí mật 

nhà nước do yếu tố chủ quan, 

thiếu trách nhiệm hoặc không 

tuân thủ quy định. 

PCT Bùi 

Quang 

Ngân 

Văn 

phòng 

HĐND-

UBND 

phường 

Trung tâm 

PVHCC, 

CAP và 

các đơn vị 

liên quan 

Qúy I Qúy IV 

Kế 

hoạch/ 

VB triển 

khai/Báo 

cáo 

- VPHĐND&UBND chủ trì, phối hợp với Trung tâm 

PVHCC và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên 

thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ và các 

quy định khác 

VI 
Về tài chính, kinh phí cho 

KHCN, ĐMST, CĐS 
       

18.  

Bảo đảm bố trí đủ và kịp 

thời ngân sách nhà nước 

cho việc thực hiện các 

nhiệm vụ của Nghị quyết 

Phó CT 

Vũ Doãn 

Dũng 

Phòng 

Kinh tế, 

hạ tầng và 

đô thị 

P.VHXH, 

các đơn vị 

liên quan 

Qúy I Qúy IV 

Văn 

bản/Báo 

cáo 

- Ban QLDA-ĐTXD triển khai DA CĐS đảm bảo tiến 

độ. Dự kiến hoàn thành Quý III/2026 

- P.VHXH tham mưu xây dựng Kế hoạch, trình phê 

duyệt. Dự kiến hhoàn thành tháng 4/2026. 



 

 

TT 

 
Tên nhiệm vụ 

Lãnh 

đạo chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

Thời 

gian kết 

thúc 

Sản 

phẩm/

Kết 

quả 

Hiện trạng/Dự kiến trong thời gian tới 

57-NQ/TW. - P.KTHT-ĐT: Tiếp tục tham mưu UBND phường, cân 

đối nguồn ngân sách phường, phối hợp tham mưu Kế 

hoạch; Bố trí bổ sung kinh phí thực hiện 04 nhiệm vụ sử 

dụng kinh phí chi thường xuyên tại Phụ lục 5 Kế hoạch 

số 126/KH-UBND ngày 27/3/2026 cho địa phương 

trong năm 2026. Dự kiến hoàn thành tháng 5/2026. 

19.  

Triển khai thực chất và giải 

ngân theo đúng tiến độ 

công việc, không để chậm 

trễ, ảnh hưởng đến mục 

tiêu, tiến độ chung của 

Nghị quyết số 57-NQ/TW. 

Phó CT 

Vũ Doãn 

Dũng 

Phòng 

Kinh tế, 

hạ tầng và 

đô thị 

Ban 

QLDA-

HTĐT, 

P.VHXH, 

các đơn vị 

liên quan 

Qúy I Qúy IV 

Văn 

bản/Báo 

cáo 

- Ban QLDA-ĐTXD triển khai DA CĐS đảm bảo tiến 

độ. Dự kiến hoàn thành Quý III/2026 

- P.VHXH tham mưu xây dựng Kế hoạch, trình phê 

duyệt. Dự kiến hhoàn thành tháng 4/2026. 

- P.KTHT-ĐT: Tiếp tục tham mưu UBND phường, cân 

đối nguồn ngân sách phường, phối hợp tham mưu Kế 

hoạch; Bố trí bổ sung kinh phí thực hiện 05 nhiệm vụ sử 

dụng kinh phí chi thường xuyên tại Phụ lục 5 Kế hoạch 

số 126/KH-UBND ngày 27/3/2026 cho địa phương 

trong năm 2026. Đảm bảo tiến độ hoàn thành năm 2026. 

20.  

Đăng ký kinh phí cho 

KHCN, ĐMST, CĐS phù 

hợp với tình hình thực tiễn 

và kế hoạch hoạt động của 

mình theo hướng dẫn của 

Sở Khoa học và Công nghệ 

và Sở Tài chính. 

Phó CT 

Vũ Doãn 

Dũng 

Phòng 

Kinh tế, 

hạ tầng và 

đô thị 

P.VHXH, 

các đơn vị 

liên quan 

Qúy I Qúy IV 

Văn 

bản/Báo 

cáo 

- P.VHXH chủ trì, phối hợp với P.KTHT-ĐT, các cơ 

quan, đơn vị liên quan, tham mưu UBND phường đăng 

ký nhu cầu theo kế hoạch của Sở Khoa học và Công nghệ 

và Sở Tài chính. 
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